ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
Năm học 2025-2026
MÔN GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 7
Thời gian làm bài: 45 phút

1. Ma trận đề.
	TT
	Chương
chủ đề
	Nội dung/
đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% câu / điểm

	
	
	
	Nhận biết (TN)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Giáo dục công dân
	Ninh Bình vùng đất giàu truyền thống
	

1
0,5 đ

	

	

1
0,5 đ
	
	

1
0,5 đ
	

1
(2,0 đ)
	
	
	4 câu 
= 3,5 đ
= 35 %

	
	
	Học sinh Ninh Bình với việc giữ gìn và phát huy truyền thống
	1
0,5 đ
	
	1
0,5 đ
	
	
	
	1
0,5 đ
	
	
3 câu
= 1,5 đ
= 15%

	2
	Công nghệ
	Khái quát một số làng nghề, nghề truyền thống ở tỉnh Ninh Bình
	
3 (1,5đ)
	
	

2 (1,0đ)

	
	
	
	
	
	

5 câu = 25%= 2,5 điểm

	
	
	An toàn lao động, vệ sinh môi trường tại một số làng nghề
	1 (0,5đ)
	
	
	
	
	1
(2,0đ)
	
	
	2 câu = 25%= 2,5 điểm

	Tổng
Số câu/ Số điểm
	
	   6
3,0đ
	

	
4
2,0 đ
	

	
1
0,5đ
	
2
4,0đ

	
1
0,5đ
	
	
14
10đ


	Tỉ lệ %
	
	30%
	20%
	45%
	5 %
	100%



2. Bản đặc tả:
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo
mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Phân môn Giáo dục công dân

	1
	Ninh Bình vùng đất giàu truyền thống
	Nhận biết: Truyền thống là gì? Ninh Bình có những truyền thống tốt đẹp nào
	1 câu 
(TN)
	
	
	

	
	
	Thông hiểu: Truyền thống tốt đẹp của Ninh Bình: Làng nghề (Thêu ren), nghệ thuật (Hát xẩm), yêu nước – văn hóa ( Lễ hội)
	
	1 câu (TN)
½
câu
(TL)
	
	

	
	
	Vận dụng: Di sản nào của Ninh Bình được UNESCO  công nhận là di sản văn hóa của nhân loại
	
	
	1 câu
(TN)
½ câu (TL)
	

	
	Học sinh Ninh Bình với việc giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương
	Nhận biết: Thế nào là giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương Ninh Bình
	1 câu
(TN)
	
	
	

	
	
	Thông hiểu: Truyền thống tốt đẹp của Ninh Bình: Làng nghề (Thêu ren), nghệ thuật (Hát xẩm), yêu nước – văn hóa ( Lễ hội)
	
	1 câu 
(TN)
	
	

	
	
	Vận dụng: Di sản nào của Ninh Bình được UNESCO  công nhận là di sản văn hóa của nhân loại
	
	
	1 câu 
(TN)
	

	Phân môn Công nghệ

	2
	Khái quát một số làng nghề, nghề truyền thống ở tỉnh Ninh Bình
	Nhận biết:
- Kể được tên một số làng nghề, nghề truyền thống tiêu biểu ở Ninh Bình.
- Nêu được giá trị sử dụng của một số sản phẩm đặc trưng từ một số làng nghề.
	Câu 1,5,6
(TN)
	
	
	

	
	
	Thông hiểu: Nêu được ý nghĩa của làng nghề đối với sự phát triển kinh tế, văn hoá của
địa phương.
	
	Câu 2,3
(TN)
	
	

	
	An toàn lao động, vệ sinh môi trường tại một số làng nghề
	Nhận biết:
- Nêu được vai trò của an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại một số
làng nghề.
-  Nêu được thực trạng về an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại một số
làng nghề.
	Câu 4
(TN)
	
	
	

	
	
	Vận dụng: Đề xuất được một số giải pháp giúp đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh
môi trường tại làng nghề ở địa phương
	
	
	Câu 1
(TL)
	

	
Số câu/ loại câu


	6 câu TN

	4 câu TN

	2 câu
TL
2 câu TN
	

	Tỉ lệ %
	30 %
	20 %
	50 %
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Phần I. Trắc nghiệm (6,0 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Nghề làm gốm Bồ Bát có nguồn gốc từ xã nào?
A.Yên Mỹ 		B. Yên Thái		C. Đồng Thái        D. Yên Thành
Câu 2. Từ nguyên liệu đá vôi nguyên khối những người thợ Ninh Vân đã phát triển nghề gì?
A. Dệt cói					B. Chạm khắc đá 
C. Gốm .						D. Thêu 
Câu 3. Điều kiện tự nhiên nào giúp xã Kim Đông phát triển nghề dệt cói?
A. Địa hình đồi núi.               	 	           B. Địa hình bán sơn địa.
C. Địa hình đồng bằng.           		           D. Địa hình đồng bằng ven biển.
Câu 4. Để giảm bụi nghề mộc cần trang bị điều gì cho người thợ?
A. Máy hút bụi công nghiệp.        		B. Máy tính.
C. Máy điều hòa.				D. Máy hút ẩm
Câu 5. Làng nghề nào dưới đây không thuộc tỉnh Ninh Bình?
A. Làng nghề rượu Lai Thành		
B. Làng nghề bún bánh Yên Ninh
C. Làng nghề chế tác đá mĩ nghệ Ninh Vân
D. Làng nghề Gốm Bát Tràng
Câu 6. Màu sắc đặc trưng của gốm Gia Thuỷ là:
A. Nâu Vàng		B. Đỏ			C. Hồng		D. Trắng
Câu 7. Truyền thống quê hương là
	A. tư tưởng 			                 
B. tính cách tốt đẹp
	  C. cách ứng xử 		                 
  D. những giá trị tinh thần tốt đẹp 


Câu 8. Cầu Ngói thuộc địa danh nào của Ninh Bình hiện nay?
	  A. Xã Giao Thủy
	 B. Xã Phát Diệm
	  C. Xã Gia Viễn
	  D. Xã Nho Quan


Câu 9. Lễ hội Bảo bản làng Nộn Khê thể hiện truyền thống gì của nhân dân ta?
	A. Uống nước nhớ nguồn		
B. Lá lành đùm lá rách
	C. Tôn sư trọng đạo			    
D. Hiếu học


Câu 10. Ninh Bình là đất tổ của loại hình nghệ thuật nào?
       A. Hát quan họ         B. Hát xẩm                 C. Hát cung đình           D. Hát ví dặm
Câu 11. Lễ hội Hoa Lư  được tổ chức vào thời gian nào?
        A. Ngày 7/3 (ÂL)                                       B. Ngày 10/3 (ÂL)     
        C. Ngày 10/10 (ÂL)                                   D.  Ngày 22/12 (ÂL)                
Câu 12. Đây là di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á được  
UNESCO trao tặng vào ngày 23/01/2015
	      A. Đền Thái Vi.
      B. Quần thể danh thắng Tràng An.
	C. Chùa Bái Đính.
D. Nhà thờ đá Phát Diệm.


Phần II. TỰ LUẬN (4,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Vai trò của an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong các làng nghề? Em sẽ làm gì để góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong các làng nghề ở xã/phường nơi em sinh sống?
Câu 2 (2,0 điểm). Hãy nêu một số truyền thống tiêu biểu của quê hương Ninh Bình? Em cần phải làm gì để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương mình?
--------Hết--------
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Phần I. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm).
(Mỗi câu đúng được 0,5 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	B
	D
	A
	D
	A
	D
	B
	A
	B
	B
	C



Phần II. Tự luận (4,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(2,0 điểm)



	* Vai trò của an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong các làng nghề
- Vai trò của an  an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong các làng nghề có vai trò rất quan trọng.
- Ngăn ngừa tai nạn lao độngvà các bệnh nhề nghiệp.
- Người lao động yên tâm làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả công việc, mang đến lợi ích về sức khỏe, kinh tế cho người lao động và xã hội
* Liên hệ (HS liên hệ đúng theo thực tế địa phương)
	

0,5

0,5
0,5


0,5

	Câu 2.
(2,0 điểm)
	* Một số truyền thống tiêu biểu của quê hương Ninh Bình
- Truyền thống yêu nước, ý chí bất khuất, kiên cường chống giặc ngoại xâm; 
- Truyền thống  cần cù, sáng tạo trong lao động. 
-Truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, hiếu thảo; đoàn kết, nhân nghĩa… 
- Các truyền thống về văn hóa nghệ thuật... 
	
0,25
0,25

0,25

0,25

	
	* Học sinh cần: 
- Siêng năng học tập và chủ động tìm hiểu các giá trị của truyền thống quê hương 
-  Tích cực quảng bá giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế.
- Đấu tranh, phê phán những việc làm, hành động thiếu ý thức trách nhiệm, đi ngược lại truyền thống tốt đẹp của quê hương.
	
0,5

0,25

0,25


--------Hết--------
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